
STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 
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môn

Chuyên 

khoa
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Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

1 PKCK Nội 136 30/11/2012 Nguyễn Văn Nhớ 1961
BSCK1 

Nội
Nội

157/1 Đinh Tiên 

Hoàng, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 20h

Cấp lại

2
PKCK 

Phụ sản
140 23/11/2012 Trần Thị Thùy Hương 1957

BSCK1 

Phụ snả
Phụ sản

47/1 Trần Hưng Đạo, 

KV2, Châu Văn Liêm. 

Ô Môn

Hưu 9/2012

6h - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 19h

Cấp lại

3
PKCK 

Ngoại
141 26/11/2012 Phạm Hoàng Diệu 1961

BSCK2 

Ngoại
Ngoại

47/1 Trần Hưng Đạo, 

KV2, Châu Văn Liêm. 

Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 19h

Cấp lại

4 PKCK Nhi 153 21/12/2012 Đinh Tấn Phùng 1970
BSCK1 

Nhi
Nhi

khu vực 5, Châu văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h -7h; 11h 

- 13h, 17h - 

21h

Cấp lại

5 PKCK Nội 179 14/12/2012 Nguyễn Văn Hơn 1965 BSĐK Nội
KV Thới Xương 2, 

Thới Long, Ô Môn

TYT Thới 

Thạnh

5h -6h45; 

11h - 13h; 

17h - 19h

6 PKCK Nội 216 22/01/2013 Trần Quốc Luận 1968 BSK1 Nội Nội

1189/6 đường 26/3, 

KV4, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

TT chẩn 

đoán y khoa 

5h30 - 

6h30; 

11h30 - 

12h30; 17h 

30 - 20h 30

Cấp lại

7 PKCK Nhi 220 28/01/2013 Nguyễn Thị Non 1963
BSCK1 

Nhi
Nhi

KV3, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h - 7h; 

17h - 19h
Cấp lại

8
PKCK 

Lao, Nội
220 28/01/2013 Châu Minh Đức 1965

BSCK1 

Lao bệnh 

phổi

Lao và 

Bệnh 

phổi, 

Nội khoa

KV3, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h - 7h; 

17h - 19h
Cấp lại
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Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

9

Dịch vụ 

làm răng 

giả

234 28/01/2013 Ký Thanh Phong 1959 Nha công

Làm 

răng giả, 

hàm giả, 

tháo lắp, 

cố định

103/1 Trần Hưng Đạo, 

KV2, P. Châu Văn 

Liêm, Q. Ô Môn

Hưu
7h30 - 11h; 

13h - 17h
Cấp lại

10

Dịch vụ 

làm răng 

giả

234 28/01/2013 Ký Thanh Vy 1990
BS Răng 

hàm mặt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

răng 

hàm mặt

103/1 Trần Hưng Đạo, 

KV2, P. Châu Văn 

Liêm, Q. Ô Môn

TTYT quận 

Ô Môn

T7 và Cn 

(7h30 - 

11h; 13h - 

17h)

11

Dịch vụ 

làm răng 

giả

253 20/02/2013
Nguyễn Thị 

Thanh
Nương 1953 Nha công

Làm 

răng giả, 

hàm giả, 

tháo lắp, 

cố định

54/11, KV Bình Hòa 

A, P. Phước Thới, Ô 

Môn

7h- 11h; 

13h - 17h
Cấp lại

12 PKCK Nội 255 20/02/2013 Châu Ngọc Thốt 1959 BSĐK Nội 
KV 14, phường Châu 

Văn Liêm, Q. Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

5h - 6h30; 

17h30 - 20h
Cấp lại

13 PKCK Nội 262 1/3/2013 Tống Hoàng Việt 1962 BSĐK Nội

147/1, KV2, phường 

Châu Văn Liêm, Q. Ô 

Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h-

13h;17h - 

19h

Cấp lại

14 PKCK Nội 265 1/3/2013  Nguyễn Khánh Vũ 1970 BSĐK Nội 

KV Long Định, 

phường Long Hưng, Q. 

Ô Môn

6h-7h; 11h-

13h;17h - 

19h

Cấp lại



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 
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khoa
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Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

15
PKCK 

Ngoại
286 18/3/2013 Nguyễn Hiếu Hiệp 1957 BSĐK Ngoại

KV 5, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK 

Thới Lai

6h - 7h; 

11h30 - 

13h; 17h - 

19h

Cấp lại

16
PKCK 

Ngoại
286 18/3/2013 Lâm Thu Hường 1958 BSĐK

siêu âm 

chẩn 

đoán 

KV 5, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK 

Thới Lai

6h - 7h; 

11h30 - 

13h; 17h - 

19h

17
PKCK 

Ngoại
286 18/3/2013

Nguyễn Thiị 

Mộng 
Thu 1968 ĐDTH

Thực 

hiện KT 

Đ D cơ 

bản

KV 5, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK 

Thới Lai

6h - 7h; 

11h30 - 

13h; 17h - 

19h

18
PKCK 

Ngoại
286 18/3/2013 Lê Thanh Điền 1984 ĐDTH

Thực 

hiện KT 

Đ D cơ 

bản

KV 5, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK 

Thới Lai

6h - 7h; 

11h30 - 

13h; 17h - 

19h

19
PKCK 

Ngoại
286 18/3/2013 Lưu Anh Nhựt 1979

ĐD cao 

đẳng

Thực 

hiên 

 một số 

KT ĐD 

chuyên 

khoa

KV 5, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK 

Thới Lai

6h - 7h; 

11h30 - 

13h; 17h - 

19h

20
PKCK 

Ngoại
286 18/3/2013 Nguyễn Si Cây La 1982 ĐDTH

Thực 

hiện KT 

Đ D cơ 

bản

KV 5, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK 

Thới Lai

6h - 7h; 

11h30 - 

13h; 17h - 

19h

21
Phòng X 

quang
291 10/4/2013 Nguyễn Thành Thắng 1958 BSĐK X quang

1189/6 đường 26/3 KV 

4, P Châu Văn Liêm, Ô 

Môn

BV Lao & 

bệnh phổi

5h30 - 6h 

30; 11h30 - 

12h30; 

17h30 - 

20h30

Cấp lại



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 
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Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

22 PXN 292 25/3/2013 Lê Thị Thanh Diệp 1959
CN xét 

nghệm

Xét 

nghiệm

1189/6 đường 26/3 KV 

4, P Châu Văn Liêm, Ô 

Môn

TTYTDP 

cần Thơ

5h30 - 6h 

30; 11h30 - 

12h30; 

17h30 - 

20h30

Cấp lại

23

PCT 

YHCT 

Nhân 

Nghĩa 

Đường

312 9/4/2013 Lê Thị Hà 1953 LYĐK YHCT
55/6A KV3 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
7h - 18h Sóc Trăng

24 PKCK Nội 316 12/4/2013 Đổng Mỹ Khanh 1970 BSĐK Nội
124/1 Trần Hưng Đạo, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

TYT Thới 

Hòa

6h - 7h; 

17h - 19h
Cấp lại

25

Dịch vụ 

làm răng 

giả

410 20/5/2013 Nguyễn Thu Hùng 1952 Nha công

Làm 

răng giả 

hàm giả, 

tháo lấp 

cố định

1190/6 đường 26/3, 

KV 4, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

7h30 - 17h Cấp lại

26
PKCK 

Ngoại  
457 07/12/2013 Huỳnh Thanh Tuấn 1975

BVĐK Ô 

Môn
Ngoại  

1640 Huỳnh Thị 

Giang, khu vực 4, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h - 7h;11h 

-13h; 17h - 

20h

Cấp lại

27 PKCK Nội   462 08/02/2013 Lê Minh Bạch 1966
BSCK1 

Nội
Nội

 khu vực 5, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h - 7h;11h 

- 12h; 17h - 

20h

Cấp lại

28

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

465 08/12/2013 Châu Văn Phèn 1949 Lương y YHCT

139/1 khu vực Thới 

Lai, Phước Thới, Ô 

Môn

PK tư nhân 7h - 16h Cấp lại  

29

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

466 08/12/2013 Đặng Thị Nhàn 1954 Lương y YHCT

984/6 Nguyễn Du, KV 

4, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn

PK tư nhân 7h - 17h Cấp lại
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tác
Thời gian Ghi Chú

30

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

466 08/12/2013 Nguyễn Dịu Thông 1980 Lương y YHCT

984/6 Nguyễn Du, KV 

4, Châu Văn Liêm, Ô 

Môn

7h - 17h

31
PKCK Tai 

Mũi Họng
469 08/12/2013 Võ Thành Ngữ 1968

BSCK1 

TMH

Tai Mũi 

Họng

KV3, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 18h

32 PKCK Nội 475 21/7/2014 Ngô Minh Tân 1977

BSCK 

gây mê 

hồi sức

Nội
Thới Ngươn A, Phước 

Thới Ô Môn
BVĐK TW

5h30 - 

6h45;11h-

12h, 17h-19

BYT cấp 

CC dời điểm

33

P chẩn trị 

YHCT 

Hồng Thái

480 06/09/2013 Nguyễn Văn Phước 1955 Lương Y YHCT

58/6 Nguyễn Trung 

Trực, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

PK Tư nhân 7h - 19h Cấp lại

34 PKCK Mắt 507 27/12/2013 Lê Xuân Định 1969
BSCKI 

Mắt
Mắt

26/3, P. Châu Văn 

Liêm, Q. Ô Môn, TP. 

Cần Thơ

BVĐK Ô 

Môn

6h-7h, 11h-

13h, 17h-

20h

35

PK Ngoại 

Chấn 

thương

526 05/12/2013 Trần Nghĩa Trí 1972

BSCK1 

Chân 

thương

Ngoại 

Chấn 

thương

Số 156/1 đường Trần 

Bạch Đằng, KV1, P. 

Châu Văn Liêm, Q. Ô 

Môn, TP. Cần Thơ

BVĐK Ô 

Môn

6h-7h, 11h-

13h, 17h-

19h

Cấp lại

36

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Trần Văn Quang 1939
BSCK1 

NGoại
Ngoại

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
Hưu

7h - 11h, 

13h - 19h

chịu trách 

nhiệm CM 

Cấp lại

37

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Bùi Văn Đời 1967
BSCK1 

Nội
Nội

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h - 13h; 

17h - 19h

38

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Lê Thị Phòn 1967
BSCK1 

Nội
Nội

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h - 13h; 

17h - 19h

39

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Đoàn Thị Nhan 1959
BSCK1 

Nội
Nội

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
nghỉ việc

7h - 11h, 

13h - 19h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
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Trình độ 
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Nơi công 

tác
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40

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Phạm Văn An 1952
KTV xét 

nghiện

Xét 

nghiệm

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h - 13h; 

17h - 19h

41

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Lê Thanh Hải 1967

BS chẩn 

đoán hình 

ảnh

chẩn 

đoán 

hình ảnh

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
BVĐK TW

11h - 13h; 

17h - 19h

42

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Nguyễn Trọng Nghĩa 1978
KTV xét 

nghiện

Xét 

nghiệm

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h - 13h; 

17h - 19h

43

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Huỳnh Hữu Sơn
KTV X 

quang
X quang

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h - 13h; 

17h - 19h

44

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Lê Phát Đạt
KTV xét 

nghiện

Xét 

nghiệm

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

7h - 11h, 

13h - 17h

45

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Ngô Bình Chiêu
KTV X 

quang
X quang

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h - 13h; 

17h - 19h

46

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Đương Lý Khánh Đoan
KTV xét 

nghiện

Xét 

nghiệm

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h - 13h; 

17h - 19h

47

PKĐK 

Hoàng 

Minh

541 27/12/2013 Lê Hoàng Nguyên ĐDTH

Tiêm 

chich 

thay băng

266/5/QL 91 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h - 13h; 

17h - 19h

48 PKCK Nội 587 19/03/2014 Đoàn Anh Tuân 1971 BS Nội 

42/15 KV Bình Lập, 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn, TP. Cần 

thơ

TYT Phước 

Thới, Ô 

Môn

6h-7h, 11h-

13h, 17h-

18h

49 PKCK Nội 606 06/05/2014 Võ Thị Mỹ Hoàng 1958 BSĐK Nội
Khu vực Thới Thuận, 

Phước Thới Ô Môn

BVĐK 

Trung ương

7h - 10h; 

17h-20h

BYT cấp 

CC

50

DV thay 

băng tiêm 

chích

628 04/06/2014 Nguyễn Thị Thúy Nga 1987 ĐDTH

Thực 

hiện 

theo 

lệnh BS

266/5, KV 11, Châu 

Văn Liêm, Ô Môn
6h - 19h



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

51
PKCK  

Nội
701 26/12/2014 Lý Ngọc Trung 1968

BSCK2 

Nội
Nội

7/2 KV 13, Châu văn 

Liêm, Ô Môn

TTYTDP 

Thới Lai

6h - 7h; 

11h - 

12h30; 17h 

- 20h

Cấp lại

52

Phòng CT 

YHCT 

nhân đạo

714 29/12/2014 Nguyễn Văn Hân 1951 Lương y
y học cổ 

truyền

KV Thới Xương 2, 

Thới Long, Ô Môn

Phòng 

khám tư 

nhân

7h - 11h 2 NV phụ

53
PCT 

YHCT  
716 29/12/2014 Nguyễn Thanh Duy 1982

Y sĩ 

YHCT
YHCT

KV Tân Thạnh, 

Trường Lạc, Ô Môn
BV YHCT

6h - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 19h 

1 NV phụ

54 PKCK Nội 738 19/6/2015 Nguyễn Minh Luân 1962 BSĐK Nội
KV Trường Hưng, 

Trường Lạc, Ô Môn

TTYTDP Ô 

Môn

6h-7h;11h - 

13h; 17h - 

19h

55 PKCK Nội 743 23/6/2015 Dương Tuyết Phượng 1967
BSCK1 

Nội
Nội

KV 2, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

11h-

12h;17h - 

19h

56

Phòng 

khám 

bệnh Bs 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hoa

777 28/10/2015 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 1961
BSCK1 

sản

CK Phụ 

sản

Đinh Tiên Hoàng, KV!, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

TTYTDP Ô 

Môn

6k - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 20h

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn

57

Phòng 

khám 

bệnh Bs 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hoa

777 28/10/2015 Phạm Kim Quyên 1963
Hộ sinh 

TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

thông 

thường 

Phụ sản

Đinh Tiên Hoàng, KV!, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

TTYTDP Ô 

Môn

6k - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 20h

58

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

780 29/10/2015 Nguyễn Thị Kết 1960 Lương y
YHCT 

nhân đạo

KV Thới Hòa, Thới 

An, Ô Môn
7h - 11h 2 NV phụ



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

59

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

781 29/10/2015 Lê Ngoc Lành 1954 Lương y
YHCT 

nhân đạo

KV 14 Châu Văn 

Liêm, Ô Môn
7h - 11h 3 NV phụ

60

Dịch vụ 

răng hàm 

giả Phan 

Trung

880 25/01/2016 Phan Văn Thuận 1958 Nha công

Làm 

rănggiả, 

hàm giả, 

tháo lắp, 

cố định

52/6 Nguyễn Trung 

Trực, Châu Văn Liêm, 

Ô Môn

Phòng 

khám tư 

nhân

7h30 - 

11h30, 

13h30 - 

17h30

Cấp lại (01 

NV)

61

PK nha 

khoa Tâm 

Đức 3

935 04/7/2016 Phạm Vũ An Giang 1983
BS răng 

hàm mặt

Răng 

hàm mặt

QL 91, KV4, Châu 

Văn Liêm, Ô Môn

BV trường 

ĐHYD Cần 

Thơ

11h30 - 

13h; 17h - 

20h; thứ 7 

(7h - 20h); 

Cn (7h - 

17h)

BYT cấp 

CCHN

62

Dịch vụ 

làm răng 

giả Hoàng 

Thế

947 15/9/2016 Lê Hoàng Thế 1962 Nha công

Làm 

răng giả, 

hàm giả, 

tháo lắp 

cố định

KV 13, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

Dịch vụ làm 

răng giả tư 

nhân

7h - 11h; 

13h - 16h
Cấp lại

63

Phòng 

khám CK 

nội  

986 17/01/2017 Lâm Thị Kim Chi 1987
Bác sĩ CK 

nội

Chuyên 

khoa nội

Khu vực Thới Đông, 

Phước Thới, Ô Môn

BVĐK 

Trung ương 

Cần Thơ

5h30 - 

6h30; 

17h30 - 20h

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

64

Phòng 

khám CK 

nội  

986 17/01/2017 Nguyễn Hải Nguyên 1988
Bác sĩ CK 

nội

Chuyên 

khoa nội

Khu vực Thới Đông, 

Phước Thới, Ô Môn

BVĐK 

Trung ương 

Cần Thơ

5h30 - 

6h30; 

17h30 - 20h

Hậu Giang 

cấp CCHN

65

Cơ sở 

khám 

chữa bệnh 

đông y, 

băng bó 

989 17/01/2017 Hoàng Thị Vẹn 1966

Người có 

bài thuốc 

gia truyền

Băng bó 

gãy 

xương 

kín bằng 

bài 

474 khu vực 13, Châu 

Văn Liêm, Ô Môn
9h - 13h; 



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

66

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

996 23/02/2017 Thái Thị Xuân Phương 1963

Bác sĩ 

CK1 gia 

đình 

Chuyên 

khoa nội

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

Nghỉ việc

7h30 - 

11h30; 

12h30 - 

16h30

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn

67

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

996 23/02/2017 Huỳnh Thanh Nguyên 1948 Bác sĩ nội
Chuyên 

khoa nội

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

Nghỉ hưu

7h30 - 

11h30; 

12h30 - 

16h30

68

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

995 23/02/2017 Đặng Thị Thúy Ái 1987
Bác sĩ 

CK1 sản

Sản phụ 

khoa

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

Bệnh viện 

tim mạch

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; T7 

và Cn (7h - 

20h)

69

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

995 23/02/2017 Nguyễn Thị Thu Sương 1970
Cử nhân 

xét nghiệm

Xét 

nghiệm

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

BV Nhi 

đồng

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; T7 

và Cn (7h - 

20h)

70

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

995 23/02/2017 Võ Hữu Phúc 1990
KTV xét 

nghiệm

Xét 

nghiệm

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

Nghỉ việc

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; T7 

và Cn (7h - 

20h)

71

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

996 23/02/2017 Trương Hồng Điều 1986

BS chẩn 

đoán hình 

ảnh

Chuyên 

khoa 

chẩn 

đoán 

hình ảnh

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

BVĐK 

Trung ương

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; T7 

và Cn (7h - 

20h)

72
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017 Lê Nguyễn Châu Hà 1983

BS tai 

mũi họng

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh tai 

mũi họng

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

Trường cao 

đẳng y tế 

Cần Thơ

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; 

T7&Cn (7h 

- 20h)



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

73
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017

Nguyễn Trương 

Thái
Trân 1989

BS răng 

hàm mặt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

răng 

hàm mặt

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

TTBVSK 

LĐ&MT

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; 

T7&Cn (7h 

- 20h)

74
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017 Hồ Văn Trương 1956

BSCK1 

gia đình

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

Nghỉ hưu
7h - 11h30, 

12h30 - 17h

75
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017 Lữ Hoàng Phi 1986

BSCK 

ngoại

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh CK 

Ngoại

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

BVĐK TW

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; 

T7&Cn (7h 

- 20h)

76
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017 Hồ Như Thủy 1978 BSCK mắt

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh mắt

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

BVĐK Cần 

Thơ

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; 

T7&Cn (7h 

- 20h)

77
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017 Trương Thùy Linh 1960

BS đa 

khoa 

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

khoa

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

Nghỉ hưu
7h - 11h30, 

12h30 - 17h

78
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017 Hoàng Thị Thanh Thảo 1990

BS siêu 

âm

Chuyên 

khoa 

siêu âm

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

BVĐK Cần 

Thơ

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; 

T7&Cn (7h 

- 20h)



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

79
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017 Vũ quỳnh Nga 1984

Điều 

dưỡng TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

Nghỉ việc
7h - 11h30; 

12h30 - 17h

80
PKĐK 

Fuji Medic
996 23/02/2017 Huỳnh Thị Xuân Ánh 1985

Điều 

dưỡng TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng 

Vườn ươm Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc, 

dường số 8, KCN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, Ô 

Môn

Nghỉ việc
7h - 11h30; 

12h30 - 17h

81

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

996 23/02/2017 Trần Văn Minh 1964
Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật  

điều 

dưỡng

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

Bệnh viện 

tim mạch 

Cần Thơ

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; T7 

và Cn (7h - 

20h)

82

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

996 23/02/2017 Nguyễn Vương  1991 KTV

Thực 

hiện kỹ 

thuật x 

quang

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

Nghỉ việc

7h30 - 

11h30; 

12h30 - 

16h30

83

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

996 23/02/2017 Bùi Thanh Tùng 1988
Điều 

dưỡng TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật  

điều 

dưỡng

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

Bệnh viện 

tim mạch 

Cần Thơ

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; T7 

và Cn (7h - 

20h)

84

Phòng 

khám đa 

khoa Fuji 

Medic

996 23/02/2017 Võ Thị Đường 1961 Y sĩ

Thực 

hiện kỹ 

thuật  

điều 

dưỡng

Vườn ươm Công nghề 

Công nghiệp Việt nam, 

số 8 KCN Trà Nóc, 

Phước Thới, Ô Môn

Nghỉ hưu

11h - 

12h30; 17h 

- 20h; T7 

và Cn (7h - 

20h)



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian Ghi Chú

85
PK nội 

tổng hợp
20/CT 05/6/2017 Phạm Hồng Hải 1984

BS đa 

khoa

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

tổng hợp

KV Thới Hòa, Phước 

Thới, Ô Môn

BVĐK Ô 

Môn

6h - 7h; 

11h - 12h; 

17h - 20h, 

T7 và Cn 

(6h - 20h)

86

Phòng 

khám 

bệnh Bs 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hoa

777 28/10/2015 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 1961
BSCK1 

sản

CK Phụ 

sản

Đinh Tiên Hoàng, KV!, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

TTYTDP Ô 

Môn

6k - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 20h

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn

87

Phòng 

khám 

bệnh Bs 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hoa

777 28/10/2015 Phạm Kim Quyên 1963
Hộ sinh 

TH

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

thông 

thường 

Phụ sản

Đinh Tiên Hoàng, KV!, 

Châu Văn Liêm, Ô Môn

TTYTDP Ô 

Môn

6k - 7h, 

11h - 13h, 

17h - 20h
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